	Phụ lục 06

Bảng tổng hợp cân đối vốn đầu tư công năm 2019 phân cấp đối với UBND cấp huyện cấp quyết định đầu tư
(Kèm theo Quyết định số 4422/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai)


 


	
	
	
	
	
	
	
	 ĐVT: Triệu đồng 

	STT
	Tên đơn vị
	Phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2019

	
	
	Tổng số
	Nguồn vốn ngân sách tập trung
	Nguồn vốn xổ số kiến thiết
	Trong đó:
	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất

	
	
	
	
	
	Hỗ trợ tình trạng quá tải học sinh
	Hỗ trợ phần hụt khi phân bổ nguồn NSTT theo QĐ 40/QĐ-TTg
	Nguồn vốn xổ số kiến thiết theo số đã thông báo
	

	1
	2
	3=(4+5+9)
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Tổng số
	2.729.207
	1.359.656
	469.551
	74.000
	80.551
	315.000
	900.000

	1
	Thành phố Biên Hòa
	727.749
	171.715
	166.034
	50.000
	16.034
	100.000
	390.000

	2
	Thị xã Long Khánh
	172.964
	102.747
	34.217
	
	14.217
	20.000
	36.000

	3
	Huyện Nhơn Trạch
	252.736
	98.834
	33.902
	
	13.902
	20.000
	120.000

	4
	Huyện Long Thành
	283.870
	107.842
	50.628
	24.000
	6.628
	20.000
	125.400

	5
	Huyện Trảng Bom
	252.736
	110.488
	22.248
	
	2.248
	20.000
	120.000

	6
	Huyện Cẩm Mỹ
	144.756
	115.809
	25.347
	
	2.347
	23.000
	3.600

	7
	Huyện Xuân Lộc
	162.765
	130.165
	20.000
	
	
	20.000
	12.600

	8
	Huyện Tân Phú
	175.119
	148.519
	23.000
	
	
	23.000
	3.600

	9
	Huyện Định Quán
	171.933
	139.933
	23.000
	
	
	23.000
	9.000

	10
	Huyện Thống Nhất
	172.452
	86.477
	48.175
	
	25.175
	23.000
	37.800

	11
	Huyện Vĩnh Cửu
	212.126
	147.126
	23.000
	
	
	23.000
	42.000


	Ghi chú: Trong đó đã bao gồm hỗ trợ tình trạng quá tải học sinh trên địa bàn thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành là 74 tỷ đồng và hỗ trợ chi phí xây lắp 22 tỷ đồng (phần còn lại do ngân sách huyện) cho huyện Vĩnh Cửu thực hiện 02 tuyến đường hoàn thành tiêu chí nông thôn mới [đường Bùng Binh (giai đoạn 01), ấp Vàm Cỏ, xã Thiện Tân và đường Ranh thị trấn Vĩnh An (đường Khu phố 7, thị trấn Vĩnh An) - theo Văn bản số 11116/TB-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh].


